
Đơn vị tính: ha
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(1) (3) (4) (5) NNP LUA LUC LUN LUK HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKT SKN TMD SKC SKS DHT DGT DTL DNL DBV DVH DYT DGD DTT DKH DXH DCH DDT DDL DRA ONT ODT TSC DTS DNG TON NTD SKX DSH DKV TIN SON MNC PNK CSD BCS DCS NCS (6) (7)

1 Công trình, dự án điều chỉnh

Khu công nghiệp Cam Liên (xin điều chỉnh) SKK 450,00 402,85 131,80 88,22 179,75 3,08 31,90 15,85 2,80 3,48 3,44 0,02 0,02 0,98 3,53 5,08 0,18 15,25 1,85 13,40
Các xã: 

Cam 
Thủy, 

Xã Ngư 
Thủy 
Bắc: Tờ 

Khu công nghiệp Cam Liên (đã thông qua) SKK 450,00 328,54 - - - - - - - - 324,45 1,00 - 3,09 32,11 - - 13,15 - - 2,80 - - 6,21 5,21 1,00 - - - - - - - - - - - - 0,84 - - - - - 3,14 5,79 - - - 0,18 - - 89,35 21,81 67,54
Các xã: 

Cam 
Thủy, 

Xã Ngư 
Thủy 
Bắc: Tờ Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc 

dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh 
Quảng Bình (đã thông qua)

DGT 96,30 78,30 5,19 0,12 10,83 57,95 4,21 14,82 0,64 0,10 11,42 11,14 0,03 0,25 2,02 0,13 0,15 0,36 3,18 3,18
Các xã: 

Ngư 
Thủy , 

Xã Ngư 
Thủy 
Bắc: Tờ 

Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc 
dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh 
Quảng Bình (xin điều chỉnh)

DGT 96,30 73,56 5,19 0,12 10,83 53,21 4,21 19,56 0,64 0,10 11,42 11,14 0,03 0,25 6,76 0,13 0,15 0,36 3,18 3,18
Các xã: 

Ngư 
Thủy , 
Ngư 

Xã Ngư 
Thủy 
Bắc: Tờ 
BĐĐC 

2 Công trình, dự án bổ sung

2.1 Đất ở tại nông thôn xã Phú Thủy (KV1) (Tái 
định cư cho đường cao tốc) ONT 7,00 6,00 6,00 6,00 1,00 1,00 0,90 0,10 Xã Phú 

Thủy
TBĐ 2 
TS 75, 
109-

2.2 Đất ở tại nông thôn xã Phú Thủy (KV2)(Tái 
định cư đường cao tốc) ONT 5,30 5,30 5,30 Xã Phú 

Thủy
TBĐ 15 
TS 318

2.3 Đất ở tại nông thôn xã Phú Thủy (KV3) (Tái 
định cư phục vụ đường cao tốc) ONT 8,50 7,70 6,80 6,80 0,90 0,80 0,80 0,80 Xã Phú 

Thủy
TBĐ 16 
TS 311-
315, 

2.4 Đất ở tại đô thị tại Thị trấn Nông trường Lệ 
Ninh (Tái định cư phục vụ đường cao tốc) ODT 0,85 0,85 0,85

Thị trấn 
NT Lệ 
Ninh

TBĐ 22 
TS 29, 
97

2.5 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa 
táng (phục vụ đường cao tốc) xã Sơn Thủy NTD 5,00 5,00 4,35 0,65 Xã Sơn 

Thủy
TBĐ 75 
TS 138, 
142; 

1.1

1.2
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